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MỞ ĐẦU 
 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nước nói chung và nước mặt nói riêng là yếu tố không thể thiếu trong 

toàn bộ sự sống và các quá trình xảy ra trên Trái Đất. Nước là môi trường cho 

các phản ứng chuyển dịch nhiều loại vật chất, góp phần điều tiết và điều hòa 

khí hậu. Nước còn có vai trò quyết định trong các hoạt động kinh tế và đời 

sống văn hóa tinh thần của loài người [18]. 

Trong những năm qua, cùng với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế 

- xã hội, những ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động này đến nguồn nước 

khiến tình trạng ô nhiễm nước mặt diễn ra nghiêm trọng.Quá trình đô thị hóa 

diễn ra nhanh chóng làm thay đổi sâu sắc hiện trạng sử dụng đất, dẫn đến 

sông, hồ trong các khu vực đô thị dần bị thu hẹp, thậm chí có nơi còn bị lấp 

hoàn toàn để lấy đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư. Bên cạnh 

đó, việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng là một nguyên 

nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước mặt ở nhiều thành phố. 

Nguồn nước mặt ở nhiều địa phương bị ô nhiễm nặng bởi nước thải và chất 

thải rắn. Nhiều kết quả quan trắc cho thấy, nước mặt ở các khu vực đô thị ở 

nước ta bị nhiễm bẩn bởi dầu mỡ, phenon, kim loại nặng, chất hữu cơ...Hầu 

hết nước mặt trong các thành phố lớn đều bị ô nhiễm, đặc biệt các sông, hồ 

trở thành nơi chứa đựng rác thải, nước thải từ các hoạt động của con người. 

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2012, nguyên nhân 

chính gây ra ô nhiễm nước mặt ở Việt Nam là từ các nguồn nước thải sinh 

hoạt, nước thải y tế, nước thải công nghiệp và nước thải nông nghiệp. Ô 

nhiễm môi trường nước mặt đã gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh 

thái, môi trường sống và sức khỏe của người dân. Ô nhiễm nước là nguyên 

nhân quan trọng gây ra nhiều bệnh về da, mắt, gan, đường ruột...cũng như làm 

suy giảm tính đa dạng sinh học trong các thủy vực [5]. 
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Các phương pháp nghiên cứu truyền thống sử dụng kết quả phân tích 

các mẫu nước thử nghiệm chỉ đánh giá được chất lượng nước một cách cục bộ 

xung quan điểm đo. Hơn nữa, cũng không thể lấy quá nhiều mẫu thử nghiệm 

hay thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng nước dày đặc do tốn kém về thời 

gian và chi phí. Những hạn chế này đã được khắc phục khi sử dụng tư liệu 

viễn thám, với ưu điểm diện tích phủ trùm rộng, tiết kiệm thời gian, dải phổ 

và số lượng kênh phổ đa dạng, chi phí thấp... 

Cho đến nay, công nghệ viễn thám được sử dụng rộng rãi trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam để ước lượng và theo dõi các thông số chất lượng nước 

mặt ở các vùng ven biển, cửa sông và hồ. Các nghiên cứu này cho thấy có sự 

liên quan chặt chẽ giữa giá trị các thông số chất lượng nước như tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS), chất diệp lục (Chlorophyll), chất hữu cơ hòa tan, nhu cầu oxy 

sinh học (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD).... Nhiều thuật toán, mô hình 

được phát triển dựa trên dữ liệu ảnh viễn thám và dữ liệu đo thực địa giúp xác 

định các thành phần trong nước. Sự phát triển các thuật toán này bản chất là 

thiết lập hàm quan hệ giữa giá trị phản xạ phổ của ảnh vệ tinh và các giá trị 

thu nhận được trong các phép đo thực địa trên cơ sở sự phụ thuộc khả năng 

phản xạ phổ của nước với thành phần các chất có trong nước. 

Tháng 5 năm 2013, vệ tinh viễn thám đầu tiên của nước ta mang tên 

VNREDSat-1A đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Hiện nay, 

VNREDSat-1A đã hoạt động ổn định và cung cấp nguồn dữ liệu ảnh viễn 

thám phong phú phục vụ nghiên cứu, giám sát tài nguyên, môi trường và đảm 

bảo quốc phòng, an ninh cũng như chứng minh tính đúng đắn trong việc chú 

trọng đầu tư cho công nghệ viễn thám của Việt Nam. Dữ liệu ảnh vệ tinh 

VNREDSat-1A đã được sử dụng trong thành lập bản đồ lớp phủ, giám sát 

biến động khu vực lục địa, hải đảo và xuyên biên giới, đảm bảo mục đích 

quốc phòng – an ninh… Mặc dù vậy, cho đến nay mới chỉ có Cục viễn thám 
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quốc gia thực hiện dự án sản xuất bằng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1A, 

dự án đã thông qua nhiều lần hội thảo khoa học, bảo vệ sản phẩm niên độ qua 

các thời kỳ trong đánh giá và giám sát chất lượng nước mặt. Các nghiên cứu 

ứng dụng tư liệu viễn thám đánh giá chất lượng môi trường nước mặt chủ yếu 

sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh quang học độ phân giải trung bình như Landsat, 

SPOT,…hoặc độ phân giải thấp (MODIS). Với những lý do trên, đề tài 

“Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ giám sát môi trường nước mặt 

khu vực Hà Nội từ dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1A” được lựa chọn xuất 

phát từ nhu cầu thực tế, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Những kết quả đạt 

được trong đề tài cũng góp phần chứng minh tính đúng đắn trong việc đưa vệ 

tinh viễn thám đầu tiên của nước ta (vệ tinh VNREDSat-1A) vào hoạt động 

phục vụ công tác nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường và 

đảm bảo mục đích quốc phòng - an ninh. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm xây dựng được quy trình giám 

sát chất lượng nước mặt một số sông, hồ khu vực Hà Nội từ dữ liệu ảnh vệ 

tinh VNREDSat - 1A. 

3. Nội dung nghiên cứu 

• Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: tài nguyên nước mặt, các nguyên 

nhân gây ô nhiễm môi trường nước mặt, tình hình nghiên cứu trong và 

ngoài nước liên quan đến ứng dụng dữ liệu viễn thám đánh giá chất 

lượng nước mặt; 

• Cơ sở khoa học của phương pháp ứng dụng dữ liệu viễn thám trong 

giám sát và đánh giá chất lượng nước mặt; 

• Đặc trưng phổ phản xạ của nước từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1A; 

• Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá, giám sát chất lượng nước mặt 

từ dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1A; 

    


